
Nam Nữ

1 Nguyễn Đình Ninh 1963 0
Bí thư chi bộ 1;                      

trưởng thôn Cổ chẩm 1
Xóm 1,                  

xã Việt Hồng
0365.290.400 x Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Mây 0 1983
Công chức                                

Tư pháp - Hộ tịch
Xóm 1,                

xã Việt Hồng
0984.859.863 x

3 Nguyễn Đình Mười 1973 0
Đảng ủy viên                               

Phó chủ tịch UBND xã
Xóm 1,                   

xã Việt Hồng
0988.731.115 x

4 Phạm Thị Hường 0 1971
Trạm trưởng                            

Trạm y tế Việt Hồng
xã                      

Cẩm Chế
0394.290.117 x

5 Đào Thị Liên 0 1978 Y tá viên của thôn
Xóm 1,                   

xã Việt Hồng
0985.596.504 x

6 Hà Minh Đức 1966 0
ĐUV- Công chức                                 

Chỉ huy trưởng quân sự 
xã

Xóm 2,                   
xã Việt Hồng

0393.588.197 x Tổ trưởng

7 Kiều Thị Hiệp 0 1958 Phó thôn Cổ Chẩm 1
Xóm 2,                   

xã Việt Hồng
x

8 Nguyễn Xuân Đạt 1985 0
Đảng ủy viên                                

Trưởng công an xã
xã Tân An                  

TH-HD
0912.685.979 x

9 Nguyễn Đình Hào 1960 0 Hội viên hội nông dân
Xóm 2,                   

xã Việt Hồng
x

10 Nguyễn Thị Bẩy 0 1975
Đảng ủy viên                                 

Chủ tịch Hội PN xã
Xóm 3,                   

xã Việt Hồng
0386.471.638 x Tổ trưởng

11 Nguyễn Đình Văn 1980 0
Chủ tịch Hội Nông dân 

xã
Xóm 3,                   

xã Việt Hồng
0965.570.235 x

12 Trần Văn Hanh 1971 0
ĐUV- Công chức                                 

Văn hóa - TT - TDTT xã
Xóm 3,                   

xã Việt Hồng
0705.561.848 x

Đại biểu 
HĐND 
khóa 22

Ghi chú
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13 Nguyễn Văn Đạt 1975 0
ĐUV - Phó chủ tịch              

HĐND xã
Xóm 5,                   

xã Việt Hồng
0973.331.829 x Tổ trưởng

14 Nguyễn Đình Hùng 1981 0
Công chức                                 

Lao động TBXH xã
Xóm 4,                   

xã Việt Hồng
0326.251.281 x

15 Nguyễn Đình Sỹ 1971 0
Bí thư đảng ủy;                      

Chủ tịch HĐND xã
Xóm 4,                   

xã Việt Hồng
0399.301.328 x

16 Phạm Đắc Tiến 1967 0
Chủ tịch Cựu chiến binh 

xã
Xóm 6,                   

xã Việt Hồng
0985.608.405 x

17 Dương Văn Đạt 1982 0
Đảng ủy viên                                

Chủ tịch UBMTTQ xã
Xóm 6,                   

xã Việt Hồng
0982.408.397 x Tổ trưởng

18 Nguyễn Thị Loan 0 1963
Bí thư chi bộ 2;                      

trưởng thôn Cổ chẩm 2
Xóm 6,                   

xã Việt Hồng
0358.237.352 x

19 Phạm Đức Long 1981 0
Đảng ủy viên                                

Chủ tịch UBND xã
Xóm 6,                   

xã Việt Hồng
0388.955.907 x

20 Phạm Thị Hà 0 1976
ĐUV- Công chức                                 

Tài chính - Kế toán
Xóm 6,                   

xã Việt Hồng
0338.263.492 x

21 Nguyễn Công Định 1962 0 Hội viên hội nông dân
Xóm 6,                   

xã Việt Hồng
0335.585.291 x

22 Trần Thị Ninh 0 1963
Bí thư chi bộ;                      

trưởng thôn Quan Khê
Xóm 7,                   

xã Việt Hồng
0368.965.389 x Tổ trưởng

23 Nguyễn Hồng Loan 0 1980
Giáo viên trường              

Mầm Non Việt Hồng
Xóm 7,                   

xã Việt Hồng
x

24 Bùi Hữu Phóng 1975 0
Công chức                                 

VP. HĐND-UBND xã
Xóm 7,                   

xã Việt Hồng
0397.489.811 x
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